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	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020 - 2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Số báo danh
	Họ và tên
	Giới tính
	Dân tộc
	Điểm ưu tiên
	Tổng điểm thi
	Điểm chuẩn
	Ghi chú

	1
	4485
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Thị Hạ
	Nữ
	Kinh
	0
	18.3
	0
	 

	2
	10385
	Đào Thị Quỳnh Như
	Nữ
	Kinh
	0
	17.95
	0
	 

	3
	1592
	Trần Thị Ngọc Ánh
	Nữ
	Kinh
	0
	17.7
	0
	 

	4
	4809
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	Kinh
	0
	17.55
	0
	 

	5
	15556
	Vũ Thị Hải Yến
	Nữ
	Kinh
	0
	17.35
	0
	 

	6
	943
	Nguyễn Trâm Anh
	Nữ
	Kinh
	0
	17.2
	0
	 

	7
	9565
	Nguyễn Thị Uyển Nga
	Nữ
	Kinh
	0
	17.15
	0
	 

	8
	907
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Nữ
	Kinh
	0
	17.1
	0
	 

	9
	4760
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Nữ
	Kinh
	0
	17.1
	0
	 

	10
	4800
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	Kinh
	0
	17.1
	0
	 

	11
	6048
	Vũ Quang Huy
	Nam
	Kinh
	0
	17
	0
	 

	12
	4777
	Lý Thị Thu Hiền
	Nữ
	Kinh
	0
	16.9
	0
	 

	13
	8532
	Hoàng Thị Khánh Ly
	Nữ
	Kinh
	0
	16.85
	0
	 

	14
	2436
	Nguyễn Thị Diệu
	Nữ
	Kinh
	0
	16.8
	0
	 

	15
	4275
	Vũ Thu Hà
	Nữ
	Kinh
	0
	16.7
	0
	 

	16
	13650
	Nguyễn Ngọc Huyền Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	16.65
	0
	 

	17
	7967
	Phạm Thị Thùy Linh
	Nữ
	Kinh
	0
	16.6
	0
	 

	18
	11465
	Nguyễn Thu Quỳnh
	Nữ
	Kinh
	0
	16.6
	0
	 

	19
	15245
	Nguyễn Long Vũ
	Nam
	Kinh
	0
	16.6
	0
	 

	20
	6050
	Vũ Quang Huy
	Nam
	Kinh
	0
	16.5
	0
	 

	21
	12333
	Nguyễn Thị Diệu Thảo
	Nữ
	Kinh
	0
	16.5
	0
	 

	22
	13762
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	16.4
	0
	 

	23
	14817
	Nguyễn Kiều Uyên
	Nữ
	Kinh
	0
	16.4
	0
	 

	24
	9674
	Nguyễn Thị Thủy Ngân
	Nữ
	Kinh
	0
	16.3
	0
	 

	25
	7609
	Hoàng Thùy Linh
	Nữ
	Kinh
	0
	16.25
	0
	 

	26
	2943
	Đỗ Thị Thùy Dương
	Nữ
	Kinh
	0
	16.1
	0
	 

	27
	6497
	Phạm Anh Hưng
	Nam
	Kinh
	0
	16.1
	0
	 

	28
	5363
	Vũ Thị Thu Hoài
	Nữ
	Kinh
	0
	16
	0
	 

	29
	8821
	Đào Duy Mạnh
	Nam
	Kinh
	0
	16
	0
	 

	30
	9518
	Đào Thị Phương Nga
	Nữ
	Kinh
	0
	15.95
	0
	 

	31
	14913
	Nguyễn Thị Ngọc Vân
	Nữ
	Kinh
	0
	15.9
	0
	 

	32
	7133
	Vũ Minh Kiệt
	Nam
	Kinh
	0
	15.85
	0
	 

	33
	4362
	Lý Văn Hải
	Nam
	Kinh
	0
	15.8
	0
	 

	34
	9559
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
	Nữ
	Kinh
	0
	15.8
	0
	 

	35
	11451
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Nữ
	Kinh
	0
	15.8
	0
	 

	36
	10053
	Đồng Thị Phương Nhàn
	Nữ
	kinh
	0
	15.75
	0
	 

	37
	882
	Nguyễn Thị Phương Anh
	Nữ
	Kinh
	0
	15.7
	0
	 

	38
	2592
	Hoàng Quốc Duy
	Nam
	Kinh
	0
	15.6
	0
	 

	39
	5604
	Đào Thị Hòa
	Nữ
	kinh
	0
	15.6
	0
	 

	40
	5784
	Hoàng Thị Thu Huệ
	Nữ
	Kinh
	0
	15.6
	0
	 

	41
	4615
	Phạm Thu Hằng
	Nữ
	Kinh
	0
	15.5
	0
	 

	42
	13677
	Nguyễn Thị Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	15.5
	0
	 

	43
	10222
	Phạm Linh Nhi
	Nữ
	Kinh
	0
	15.45
	0
	 

	44
	14233
	Lê Khắc Trường
	Nam
	Kinh
	0
	15.45
	0
	 

	45
	15300
	Nguyễn Minh Vương
	Nam
	Kinh
	0
	15.45
	0
	 

	46
	7478
	Đào Cẩm Linh
	Nữ
	Kinh
	0
	15.4
	0
	 

	47
	13698
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	15.4
	0
	 

	48
	5213
	Nguyễn Văn Hiệp
	Nam
	Kinh
	0
	15.35
	0
	 

	49
	11218
	Hoàng Anh Quốc
	Nam
	Kinh
	0
	15.35
	0
	 

	50
	12836
	Đào Văn Thuật
	Nam
	Kinh
	0
	15.35
	0
	 

	51
	4392
	Nguyễn Thị Hải
	Nữ
	Kinh
	0
	15.3
	0
	 

	52
	12375
	Nguyễn Văn Thảo
	Nam
	Kinh
	0
	15.3
	0
	 

	53
	14155
	Nguyễn Phúc Trung
	Nam
	Kinh
	0
	15.3
	0
	 

	54
	14456
	Nguyễn Đức Tuệ
	Nam
	Kinh
	0
	15.3
	0
	 

	55
	14866
	Hoàng Nhân Văn
	Nam
	Kinh
	0
	15.3
	0
	 

	56
	4215
	Nguyễn Văn Hà
	Nam
	Kinh
	0
	15.2
	0
	 

	57
	1739
	Nguyễn Hữu Bắc
	Nam
	Kinh
	0
	15.15
	0
	 

	58
	3676
	Hoàng Xuân Đồng
	Nam
	Kinh
	0
	15.15
	0
	 

	59
	408
	Hoàng Thị Kim Anh
	Nữ
	Kinh
	0
	15.1
	0
	 

	60
	652
	Nguyễn Hoàng Anh
	Nam
	Kinh
	0
	15.1
	0
	 

	61
	3894
	Đào Thị Thu Giang
	Nữ
	kinh
	0
	15.1
	0
	 

	62
	14168
	Nguyễn Văn Trung
	Nam
	Kinh
	0
	15.1
	0
	 

	63
	13219
	Vũ Thị Mỹ Tiên
	Nữ
	Kinh
	0
	15.05
	0
	 

	64
	4486
	Nguyễn Thị Khánh Hạ
	Nữ
	Kinh
	0
	15
	0
	 

	65
	6599
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Nữ
	kinh
	0
	15
	0
	 

	66
	9304
	Ngô Văn Mỹ
	Nam
	Kinh
	0
	15
	0
	 

	67
	5910
	Ngô Phúc Huy
	Nam
	Kinh
	0
	14.95
	0
	 

	68
	5973
	Nguyễn Tiến Huy
	Nam
	Kinh
	0
	14.95
	0
	 

	69
	8165
	Đào Ngọc Long
	Nam
	Kinh
	0
	14.9
	0
	 

	70
	7484
	Đào Khánh Linh
	Nữ
	Kinh
	0
	14.85
	0
	 

	71
	11430
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Nữ
	Kinh
	0
	14.85
	0
	 

	72
	13115
	Phạm Thị Thư
	Nữ
	Kinh
	0
	14.85
	0
	 

	73
	4700
	Nguyễn Thị Hải Hậu
	Nữ
	kinh
	0
	14.8
	0
	 

	74
	8474
	Hoàng Phong Lượng
	Nam
	Kinh
	0
	14.8
	0
	 

	75
	5576
	Trương Viêt Hoàng
	Nam
	Kinh
	0
	14.75
	0
	 

	76
	5777
	Đặng Thị Thu Huệ
	Nữ
	Kinh
	0
	14.75
	0
	 

	77
	6888
	Vũ Duy Khánh
	Nam
	Kinh
	0
	14.75
	0
	 

	78
	8161
	Đào Duy Long
	Nam
	Kinh
	0
	14.75
	0
	 

	79
	12186
	Đào Thị Phương Thảo
	Nữ
	Kinh
	0
	14.75
	0
	 

	80
	12999
	Lê Mai Thủy
	Nữ
	Kinh
	0
	14.7
	0
	 

	81
	13464
	Đào Thị Huyền Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	14.7
	0
	 

	82
	15221
	Lê Anh Vũ
	Nam
	Kinh
	0
	14.7
	0
	 

	83
	409
	Hoàng Thị Kim Anh
	Nữ
	Kinh
	0
	14.65
	0
	 

	84
	4494
	Đào Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	Kinh
	0
	14.65
	0
	 

	85
	7709
	Nguyễn Đình Linh
	Nam
	Kinh
	0
	14.65
	0
	 

	86
	10989
	Vũ Thị Phượng
	Nữ
	kinh
	0
	14.65
	0
	 

	87
	6820
	Nguyễn An Khánh
	Nam
	Kinh
	0
	14.6
	0
	 

	88
	9840
	Nguyễn Hồng Ngọc
	Nữ
	Kinh
	0
	14.6
	0
	 

	89
	73
	Nguyễn Văn An
	Nam
	Kinh
	0
	14.55
	0
	 

	90
	8702
	Nguyễn Hoàng Mai
	Nữ
	Kinh
	0
	14.55
	0
	 

	91
	12738
	Đào Thị Thu
	Nữ
	Kinh
	0
	14.55
	0
	 

	92
	13735
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	14.55
	0
	 

	93
	13755
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	14.55
	0
	 

	94
	2334
	Nguyễn Tiến Cường
	Nam
	Kinh
	0
	14.5
	0
	 

	95
	4352
	Hoàng Minh Hải
	Nam
	Kinh
	0
	14.5
	0
	 

	96
	9191
	Đào Thị Trà My
	Nữ
	kinh
	0
	14.5
	0
	 

	97
	10956
	Đỗ Thị Phượng
	Nữ
	Kinh
	0
	14.5
	0
	 

	98
	14618
	Nguyễn Hoàng Tùng
	Nam
	Kinh
	0
	14.5
	0
	 

	99
	3632
	Đinh Văn Đoàn
	Nam
	Kinh
	0
	14.45
	0
	 

	100
	7101
	Vũ Duy Kiên
	Nam
	Kinh
	0
	14.45
	0
	 

	101
	8503
	Đào Khánh Ly
	Nữ
	Kinh
	0
	14.4
	0
	 

	102
	9204
	Đỗ Trà My
	Nữ
	Kinh
	0
	14.4
	0
	 

	103
	1339
	Vũ Nguyễn Hà Anh
	Nữ
	Kinh
	0
	14.35
	0
	 

	104
	1099
	Phạm Thị Lan Anh
	Nữ
	kinh
	0
	14.3
	0
	 

	105
	15414
	Ngô Kim Yên
	Nam
	Kinh
	0
	14.3
	0
	 

	106
	12365
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nữ
	Kinh
	0
	14.25
	0
	 

	107
	14355
	Đào Nhật Tuấn
	Nam
	Kinh
	0
	14.25
	0
	 

	108
	10610
	Đào Ngọc Phú
	Nam
	Kinh
	0
	14.2
	0
	 

	109
	11234
	Đào Thị Quyên
	Nữ
	Kinh
	0
	14.2
	0
	 

	110
	11731
	Phạm Hồng Sơn
	Nam
	Kinh
	0
	14.2
	0
	 

	111
	10345
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Nữ
	Kinh
	0
	14.15
	0
	 

	112
	3861
	Vũ Minh Đức
	Nam
	Kinh
	0
	14.1
	0
	 

	113
	9784
	Đào Thị Bích Ngọc
	Nữ
	Kinh
	0
	14.1
	0
	 

	114
	10708
	Nguyễn Quang Phúc
	Nam
	kinh
	0
	14.1
	0
	 

	115
	13128
	Vương Thị Hồng Thư
	Nữ
	Kinh
	0
	14.1
	0
	 

	116
	13467
	Đào Thị Huyền Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	14.1
	0
	 

	117
	2526
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Nữ
	Kinh
	0
	14.05
	0
	 

	118
	6289
	Vũ Thị Khánh Huyền
	Nữ
	kinh
	0
	14.05
	0
	 

	119
	7991
	Quách Khánh Linh
	Nữ
	Kinh
	0
	14
	0
	 

	120
	11735
	Phạm Thanh Sơn
	Nam
	Kinh
	0
	14
	0
	 

	121
	5944
	Nguyễn Quang Huy
	Nam
	Kinh
	0
	13.85
	0
	 

	122
	8472
	Nguyễn Văn Lưỡng
	Nam
	Kinh
	0
	13.85
	0
	 

	123
	13330
	Ngô Văn Tình
	Nam
	Kinh
	0
	13.8
	0
	 

	124
	6191
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	Nữ
	Kinh
	0
	13.75
	0
	 

	125
	7684
	Ngô Thị Linh
	Nữ
	Kinh
	0
	13.75
	0
	 

	126
	12220
	Hoàng Thị Thảo
	Nữ
	Kinh
	0
	13.75
	0
	 

	127
	100
	Vũ Ngọc An
	Nam
	Kinh
	0
	13.7
	0
	 

	128
	9684
	Phạm Thị Ngân
	Nữ
	Kinh
	0
	13.7
	0
	 

	129
	14543
	Khúc Đình Tuyển
	Nam
	Kinh
	0
	13.7
	0
	 

	130
	14589
	Hoàng Văn Tùng
	Nam
	Kinh
	0
	13.7
	0
	 

	131
	3080
	Nguyễn Tùng Dương
	Nam
	Kinh
	0
	13.65
	0
	 

	132
	8313
	Phạm Văn Long
	Nam
	Kinh
	0
	13.65
	0
	 

	133
	1247
	Trần Thị Phương Anh
	Nữ
	Kinh
	0
	13.6
	0
	 

	134
	4280
	Cao Chiến Hào
	Nam
	kinh
	0
	13.6
	0
	 

	135
	281
	Đặng Trần Mai Anh
	Nữ
	Kinh
	0
	13.55
	0
	 

	136
	11004
	Đào Minh Quang
	Nam
	Kinh
	0
	13.55
	0
	 

	137
	11963
	Đoàn Thị Huyền Thanh
	Nữ
	Kinh
	0
	13.5
	0
	 

	138
	12362
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Nữ
	Kinh
	0
	13.5
	0
	 

	139
	13394
	Trần Khánh Toàn
	Nam
	Kinh
	0
	13.5
	0
	 

	140
	13558
	Hoàng Thu Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	13.5
	0
	 

	141
	1574
	Phạm Thị Hồng Ánh
	Nữ
	Kinh
	0
	13.4
	0
	 

	142
	12953
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	Nữ
	Kinh
	0
	13.4
	0
	 

	143
	15514
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Nữ
	Kinh
	0
	13.4
	0
	 

	144
	5655
	Nguyễn Văn Học
	Nam
	Kinh
	0
	13.35
	0
	 

	145
	11015
	Hoàng Văn Quang
	Nam
	Kinh
	0
	13.35
	0
	 

	146
	12568
	Trần Vũ Anh Thắng
	Nam
	Kinh
	0
	13.35
	0
	 

	147
	2930
	Đào Thùy Dương
	Nữ
	Kinh
	0
	13.3
	0
	 

	148
	3890
	Đào Đức Giang
	Nam
	Kinh
	0
	13.3
	0
	 

	149
	7497
	Đào Thị Mai Linh
	Nữ
	Kinh
	0
	13.3
	0
	 

	150
	15088
	Trần Quốc Việt
	Nam
	Kinh
	0
	13.3
	0
	 

	151
	4048
	Vũ Trà Giang
	Nữ
	Kinh
	0
	13.25
	0
	 

	152
	10533
	Hoàng Quốc Phong
	Nam
	Kinh
	0
	13.25
	0
	 

	153
	15094
	Từ Văn Việt
	Nam
	Kinh
	0
	13.25
	0
	 

	154
	10117
	Trần Quốc Nhật
	Nam
	Kinh
	0
	13.2
	0
	 

	155
	13665
	Nguyễn Thị Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	13.2
	0
	 

	156
	14060
	Đào Xuân Trọng
	Nam
	Kinh
	0
	13.2
	0
	 

	157
	11932
	Nguyễn Trần Tân
	Nam
	Kinh
	0
	13.15
	0
	 

	158
	11984
	Nguyễn Phương Thanh
	Nữ
	Kinh
	0
	13.1
	0
	 

	159
	12441
	Vũ Thị Thảo
	Nữ
	Kinh
	0
	13.1
	0
	 

	160
	14780
	Nguyễn Hữu Tước
	Nam
	Kinh
	0
	13.1
	0
	 

	161
	3314
	Đỗ Văn Đạt
	Nam
	kinh
	0
	13.05
	0
	 

	162
	5650
	Đào Thế Học
	Nam
	Kinh
	0
	13.05
	0
	 

	163
	11222
	Ngô Đức Quốc
	Nam
	Kinh
	0
	13.05
	0
	 

	164
	1402
	Vũ Việt Anh
	Nam
	Kinh
	0
	13
	0
	 

	165
	9409
	Nguyễn Hoàng Nam
	Nam
	Kinh
	0
	13
	0
	 

	166
	4811
	Nguyễn Thu Hiền
	Nữ
	Kinh
	0
	12.9
	0
	 

	167
	6412
	Phạm Minh Hùng
	Nam
	Kinh
	0
	12.9
	0
	 

	168
	1376
	Vũ Thị Tuyết Anh
	Nữ
	kinh
	0
	12.8
	0
	 

	169
	2108
	Cao Tuyết Chinh
	Nữ
	Kinh
	0
	12.8
	0
	 

	170
	7401
	Nguyễn Thị Phương Liên
	Nữ
	Kinh
	0
	12.75
	0
	 

	171
	7633
	Lê Thị Diệu Linh
	Nữ
	Kinh
	0
	12.7
	0
	 

	172
	15054
	Nguyễn Thế Việt
	Nam
	Kinh
	0
	12.7
	0
	 

	173
	11506
	Trần Thúy Quỳnh
	Nữ
	Kinh
	0
	12.65
	0
	 

	174
	12809
	Đào Ngọc Thuận
	Nam
	Kinh
	0
	12.65
	0
	 

	175
	6345
	Hoàng Tiến Hùng
	Nam
	Kinh
	0
	12.6
	0
	 

	176
	7026
	Đặng Trung Kiên
	Nam
	Kinh
	0
	12.6
	0
	 

	177
	11857
	Lưu Thị Thanh Tâm
	Nữ
	Kinh
	0
	12.6
	0
	 

	178
	13962
	Nguyễn Thị Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	0
	12.6
	0
	 

	179
	53
	Nguyễn Ngọc An
	Nam
	Kinh
	0
	12.55
	0
	 

	180
	1534
	Nguyễn Thị Minh Ánh
	Nữ
	Kinh
	0
	12.55
	0
	 

	181
	8601
	Nguyễn Thị Thảo Ly
	Nữ
	Kinh
	0
	12.55
	0
	 

	182
	13145
	Ngô Thị Thu Thương
	Nữ
	Kinh
	0
	12.55
	0
	 

	183
	2038
	Phạm Thị Chi
	Nữ
	Kinh
	0
	12.5
	0
	 

	184
	673
	Nguyễn Huyền Anh
	Nữ
	Kinh
	0
	12.45
	0
	 

	185
	10581
	Phan Thanh Phong
	Nam
	Kinh
	0
	12.45
	0
	 

	186
	11684
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Nam
	Kinh
	0
	12.45
	0
	 

	187
	453
	Lê Đức Anh
	Nam
	kinh
	0
	12.4
	0
	 

	188
	6091
	Đào Thị Huyền
	Nữ
	Kinh
	0
	12.35
	0
	 

	189
	11625
	Đào Trung Sơn
	Nam
	Kinh
	0
	12.35
	0
	 

	190
	9573
	Phạm Thị Nga
	Nữ
	Kinh
	0
	12.3
	0
	 

	191
	14567
	Đào Duy Tùng
	Nam
	Kinh
	0
	12.3
	0
	 

	192
	15161
	Nguyễn Thế Vinh
	Nam
	Kinh
	0
	12.3
	0
	 

	193
	1163
	Tạ Hoàng Anh
	Nam
	Kinh
	0
	12.25
	0
	 

	194
	6595
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	Nữ
	Kinh
	0
	12.25
	0
	 

	195
	8441
	Lê Văn Lương
	Nam
	Kinh
	0
	12.25
	0
	 

	196
	12813
	Lê Minh Thuận
	Nam
	Kinh
	0
	12.2
	0
	 

	197
	2534
	Phạm Thị Thùy Dung
	Nữ
	kinh
	0
	12.15
	0
	 

	198
	6111
	Đoàn Thúy Huyền
	Nữ
	Kinh
	0
	12.15
	0
	 

	199
	2296
	Lê Chí Cường
	Nam
	kinh
	0
	12.1
	0
	 

	200
	5208
	Nguyễn Văn Hiệp
	Nam
	Kinh
	0
	12.1
	0
	 

	201
	12226
	Hoàng Thị Thanh Thảo
	Nữ
	Kinh
	0
	12.1
	0
	 

	202
	12216
	Đỗ Thị Thu Thảo
	Nữ
	Kinh
	0
	12.05
	0
	 

	203
	14101
	Đào Ngọc Trung
	Nam
	Kinh
	0
	12.05
	0
	 

	204
	15420
	Phạm Văn Yên
	Nam
	Kinh
	0
	12.05
	0
	 

	205
	2159
	Phạm Văn Chuẩn
	Nam
	Kinh
	0
	12
	0
	 

	206
	1851
	Vũ Thị Bình
	Nữ
	Kinh
	0
	11.9
	0
	 

	207
	2840
	Nguyễn Mạnh Dũng
	Nam
	Kinh
	0
	11.9
	0
	 

	208
	15518
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Nữ
	Kinh
	0
	11.9
	0
	 

	209
	3079
	Nguyễn Tùng Dương
	Nam
	kinh
	0
	11.85
	0
	 

	210
	3119
	Phạm Tùng Dương
	Nam
	kinh
	0
	11.8
	0
	 

	211
	9461
	Phạm Văn Hiếu Nam
	Nam
	Kinh
	0
	11.7
	0
	 

	212
	14205
	Nguyễn Thanh Trúc
	Nữ
	Kinh
	0
	11.7
	0
	 

	213
	230
	Đào Thị Huyền Anh
	Nữ
	kinh
	0
	11.6
	0
	 

	214
	9661
	Nguyễn Kim Ngân
	Nữ
	Kinh
	0
	11.6
	0
	 

	215
	3946
	Ngô Thị Trà Giang
	Nữ
	Kinh
	0
	11.55
	0
	 

	216
	15316
	Nguyễn Thị Vượng
	Nữ
	Kinh
	0
	11.5
	0
	 

	217
	3411
	Nguyễn Tiến Đạt
	Nam
	kinh
	0
	11.45
	0
	 

	218
	9079
	Nguyễn Quang Minh
	Nam
	Kinh
	0
	11.45
	0
	 

	219
	15554
	Vũ Thị Yến
	Nữ
	Kinh
	0
	11.45
	0
	 

	220
	11175
	Nguyễn Minh Quân
	Nam
	Kinh
	0
	11.4
	0
	 

	221
	5734
	Hoàng Văn Huấn
	Nam
	Kinh
	0
	11.35
	0
	 

	222
	8731
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Nữ
	Kinh
	0
	11.35
	0
	 

	223
	10701
	Nguyễn Hồng Phúc
	Nam
	Kinh
	0
	11.35
	0
	 

	224
	8477
	Phạm Văn Lượng
	Nam
	Kinh
	0
	11.3
	0
	 

	225
	13517
	Đỗ Quỳnh Trang
	Nữ
	Kinh
	0
	11.3
	0
	 

	226
	4703
	Nguyễn Trung Hậu
	Nam
	Kinh
	0
	11.25
	0
	 

	227
	5901
	Lê Văn Huy
	Nam
	Kinh
	0
	11.25
	0
	 

	228
	10126
	Cao Thị Yến Nhi
	Nữ
	Kinh
	0
	11.2
	0
	 

	229
	11883
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Nữ
	Kinh
	0
	11.2
	0
	 

	230
	15507
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Nữ
	Kinh
	0
	11.1
	0
	 

	231
	3947
	Ngô Trường Giang
	Nam
	Kinh
	0
	11
	0
	 

	232
	4802
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	kinh
	0
	11
	0
	 

	233
	5317
	Vũ Thị Hoa
	Nữ
	kinh
	0
	11
	0
	 

	234
	11157
	Nguyễn Anh Quân
	Nam
	Kinh
	0
	11
	0
	 

	235
	3829
	Phạm Minh Đức
	Nam
	Kinh
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ấn định danh sách có 235 thí sinh.
	
	
	
	
	
	



